
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 237/9 Khu Phố Tân Hiệp, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

09/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CAO CẤP QUỐC TẾ

3702799364

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết:  Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự. Bán buôn ghế so pha; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế 
bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện

4649(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị vật tư trong ngành trang 
trí nội thất; bán buôn máy móc, thiết bị máy dùng cho ngành 
dệt, may, da giày điều khiển bằng máy vi tính; bán buôn bàn, 
ghế, tủ văn phòng bằng mọi chất liệu; 

4659

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn thiết bị vật tư ngành gỗ (không chứa hàng 
tại trụ sở); Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn 
kính các loại . Bán buôn vải, da các loại. Bán buôn sơn các 
loại. Bán buôn đồ ngũ kim, Ốc vit, tay nắm, khóa cửa , bản lề, 
ray trượt, ổ điện USB, đèn trang trí. Bán buôn vật liệu thiết bị 
lắp đặt trong xây dựng, Bán buôn giấy dán các loại, Giấy 
veneer (không hoạt động tại trụ sở)

4663

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ giường, tủ, bàn ghế sofa và đồ dùng nội thât 
tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ đồ dùng gia 
đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh, Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn 
lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CAO CẤP QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUXURY FURNITURE INTERNATIONAL 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: LUXFUR INTERNATIONAL LTD,CO.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐÀM DANH 
PHƯƠNG

Đội 9, Thôn Tri Hòa, 
Xã Quảng Phong, 
Huyện Quảng Xương, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

1.020.000.000 34,000 171785254

2 NGÔ 
NGUYỄN DI 
VY

346/25B, Đường Phan 
Văn Trị, Phường 11, 
Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

990.000.000 33,000 024788116

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ, sản xuất ghế so 
pha, giường sofa, bộ sofa bằng gỗ. Sản xuất đồ nội thất bằng 
gỗ đặc biệt cho cửa hàng; quầy thu tiền, giá trưng bày, kệ 
ngăn, giá. sản xuất đồ đạc văn phòng bằng gỗ; ghế nệm (trừ 
gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện, chế biến gỗ, luyện 
cán cao su, thuộc da, tẩy, nhuộm, hồ, in tại trụ sở)

3100

6. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
chi tiết: sửa chữa ghế, giường (không gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9524

7. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: dịch vụ đóng gói hàng hóa

8292

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1622

9. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1621

10. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ tại trụ sở chính)

1610

11. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, 
Xuất nhập khẩu máy móc liên quan đến ngành gỗ, xuất nhập 
khẩu đồ gỗ nội thất, nguyên vật liệu liên quan đến ngành gỗ, 
Xuất nhập khẩu đồ ngũ kim, Xuất nhập đồ điện gia dụng

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 LÊ QUANG 
HÒA

TỔ 2, Khu Phố 
Khánh Lộc, Phường 
Tân Phước Khánh, 
Thị xã Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

990.000.000 33,000 281122275

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       171785254
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 9, Thôn Tri Hòa, Xã Quảng Phong, Huyện Quảng 
Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 237/9 Khu Phố Tân Hiệp, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀM DANH PHƯƠNG Nam

02/09/1980 Kinh Việt Nam

20/09/2011 Công An Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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